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TỜ TRÌNH                       
Về dự thảo Thông tư “Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu, thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo nhóm 2 nhập khẩu và thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

I. Sự cần thiết ban hành Thông tư 


Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng như hiện nay, việc nắm bắt thông tin, giải quyết thủ tục xuất nhập hàng hóa nhanh gọn là vô cùng quan trọng. Nếu như trước đây, việc giải quyết thủ tục hải quan, xác minh hàng hóa cần phải mất vài tháng, thì việc kết nối thông qua hệ thống một cửa quốc gia nói riêng và một cửa ASEAN nói chung như hiện nay đã đem đến những thuận lợi thiết thực. Thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức, người dân không còn phải trực tiếp làm việc với từng cơ quan nhà nước để hoàn thành các thủ tục hành chính trước khi hàng hóa, phương tiện được thông quan, góp phần giảm bớt phiền hà, tiêu cực; chi phí chuẩn bị hồ sơ được giảm bớt, thời gian chuẩn bị hồ sơ được rút ngắn; thời gian thông quan cũng được rút ngắn do các cơ quan nhà nước không phải mất nhiều thời gian để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ giấy mà việc này đã có hệ thống tự động hỗ trợ; tính chính xác, độ tin cậy của thông tin và hồ sơ được đảm bảo vì ít có sự can thiệp của con người nên hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước cũng được nâng cao.

Hiệp định về thành lập và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN đã được các nước thành viên ký kết. Các nước thành viên cũng đã hoàn thành việc ký kết và phê duyệt Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN, Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN. Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN đã quy định: Các nước thành viên sẽ xây dựng các chính sách và quy định về việc truyền, trao đổi, sử dụng và phân phối các thông tin và dữ liệu Cơ chế một cửa quốc gia cho việc sử dụng  trong nước của Chính phủ phù hợp với các quy định của Nghị định thư này.

Luật Hải quan năm 2014 cũng đã quy định về khái niệm “Cơ chế một cửa quốc gia” và quy định mang tính nguyên tắc về việc gửi giấy phép, thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành qua cơ chế một cửa quốc gia. 


Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định liên quan đến Chính phủ điện tử, đặc biệt là Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nghiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Qua đó, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc giảm thời gian kiểm tra nhà nước, thông quan hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Một trong các biện pháp này là thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Tổng cục Hải quan xây dựng phần mềm một cửa quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên. Phần mềm đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào thực hiện. Tuy nhiên, để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện phần mềm một cửa này, cũng như hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp các bước thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến (online) thông qua cơ chế một cửa quốc gia, ngày 24/02/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-BKHCN về việc ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Trong chương trình hành động này, có nhiệm vụ “xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn nhập khẩu; thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo nhập khẩu và thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN”. Do vậy, việc ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính trên đây là hết sức cần thiết.

Sau khi nghiên cứu, đánh giá tổng quan về yêu cầu, xu hướng xử lý và quản lý hồ sơ trực tuyến; tham khảo kinh nghiệm của một số Bộ, ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông,…); đánh giá tình hình thực hiện các thủ tục hành chính hiện nay và đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/6/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu; thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo nhóm 2 nhập khẩu và thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.

II. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư


Thời gian qua, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện những công việc sau:

1. Tổ chức nghiên cứu cơ sở khoa học cũng như thực tiễn về những nội dung, những vấn đề liên quan đến phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn nhập khẩu quy định trong Luật Đo lường và các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN quy định trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được giao quy định chi tiết. 

2. Tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu, thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo nhóm 2 nhập khẩu và thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.

3. Do dự thảo Thông tư không phát sinh thủ tục hành chính mới nên không thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính và đánh giá tác động của văn bản.

4. Tổ chức các hội thảo và gửi hồ sơ dự thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đối với dự thảo Thông tư. Đồng thời, các dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư và tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://www.most.gov.vn để lấy ý kiến.

5. Tổ chức nghiên cứu ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo Thông tư và giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

6. Hoàn chỉnh Hồ sơ dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015.

III. Bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư 

Về tên của dự thảo Thông tư đề nghị là “Thông tư hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu, thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo nhóm 2 nhập khẩu và thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Dự thảo Thông tư gồm 24 Điều chia thành 05 Chương và 2 Phụ lục.

Chư​ơng I: Quy định chung

Chương I bao gồm 3 điều từ Điều 1 đến Điều 3. 

Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh. 


Điều 2 quy định các đối tượng áp dụng.


Điều 3 giải thích một số từ ngữ trong dự thảo.


Chư​ơng II: Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Chương II bao gồm 9 điều từ Điều 4 đến Điều 12. 

Điều 4 của dự thảo Thông tư quy định cụ thể về việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Điều 5 quy định các giao dịch điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

Điều 6 quy định về hồ sơ hành chính một cửa, cơ quan xử lý thủ tục hành chính một cửa. 

Điều 7 quy định về chứng từ điện tử.

Điều 8 quy định về việc chuyển đổi chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại.

Điều 9 quy định về việc đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Điều 10 quy định về  việc sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hành chính một cửa.

Điều 11 quy định về thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Điều 12 quy định về trách nhiệm của người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Chương III. Quy trình khai, tiếp nhận, trao đổi, xử lý thông tin và phản hồi kết quả trên Cổng thông tin một cửa quốc gia 

Chương III bao gồm 4 điều từ Điều 13 đến Điều 16. 

Điều 13 quy định về người khai, quyền và nghĩa vụ của người khai.

Điều 14 quy định về việc khai, sửa đổi, bổ sung thông tin khai và nộp thông tin và hồ sơ hành chính một cửa.
Điều 15 quy định về việc tiếp nhận và phản hồi thông tin khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Điều 16 quy định về việc xử lý thông tin và phản hồi kết quả xử lý.

Chương IV. Trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính một cửa 
Chương IV bao gồm 6 điều từ Điều 17 đến Điều 22. 

Điều 17 quy định về nguyên tắc trao đổi và cung cấp thông tin.

Điều 18 quy định về nội dung cung cấp thông tin.

Điều 19 quy định về hình thức trao đổi, cung cấp thông tin.

Điều 20 quy định về việc thống kê và thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin.

Điều 21 quy định về việc quản lý, sử dụng thông tin.

Điều 22 quy định đơn vị đầu mối thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin.

Chương V. Điều khoản thi hành
Chương V bao gồm 2 điều từ Điều 23 đến Điều 24. Chương này quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Dự thảo Thông tư kèm theo có 2 Phụ lục. 
Kính trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.
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